
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Trung tâm 75 - Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

10/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN TV

0108466727

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: - Tư vấn lập hồ sơ mời thầu - Tư vấn lập dự án công 
trình xây dựng - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình 
đường bộ - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân 
dụng cấp 4
- Khảo sát địa hình; (Điều 1, Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng);
- Khảo sát địa chất công trình. (Điều 1, Nghị định 
100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Xây dựng);
- Thiết kế quy hoạch xây dựng (Điều 1, Nghị định 
100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Xây dựng);
- Thiết kế kiến trúc công trình; (Điều 1, Nghị định 
100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Xây dựng);
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp; (Điều 1, 
Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực 
quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng);
- Thiết kế cơ - điện công trình; (Điều 1, Nghị định 
100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Xây dựng);

7110

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
AN TV
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: AN TV TRADING AND PRODUCTION 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: AN TV CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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- Thiết kế cấp - thoát nước công trình; (Điều 1, Nghị định 
100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Xây dựng);
- Thiết kế xây dựng công trình giao thông; thiết kế xây dựng 
công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; thiết kế xây 
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; (Điều 1, Nghị định 
100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 
điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà 
nước của Bộ Xây dựng);
- Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng - công 
nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; (Điều 1, Nghị định 100/2018/NĐ-
CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ 
Xây dựng);
- Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông; (Điều 1, 
Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực 
quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng);
- Giám sát công tác xây dựng công trình nông nghiệp và phát 
triển nông thôn. (Điều 1, Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh 
doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng);
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình. (Điều 1, 
Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 
quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực 
quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng);
- Kiểm định xây dựng; (Điều 1, Nghị định 100/2018/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây 
dựng);
- An toàn lao động trong xây

2. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động phiên dịch;
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;
- Hoạt động môi giới thương mại, sắp xếp có mục đích và bán 
ở mức nhỏ và trung bình, bao gồm cả thực hành chuyên môn, 
không kể môi giới bất động sản;
- Hoạt động môi giới bản quyền (sắp xếp cho việc mua và bán 
bản
 quyền);
- Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về công nghệ khác;
- Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...

7490
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3. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn; Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại 
chưa được phân vào đâu

2599

4. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

5. Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu 
pháp

2660

6. Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học 2670

7. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

8. Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: - Sản xuất máy điều hoà nhiệt độ, dùng cho cả mô tô;
- Sản xuất quạt không dùng cho gia đình;
- Sản xuất máy cân dùng trong gia đình như: cân hành lý, cân 
khác...
- Sản xuất máy đóng gói như: Làm đầy, đóng, dán, đóng bao 
và máy dán nhãn...
- Sản xuất máy làm sạch hoặc sấy khô chai cho sản xuất đồ 
uống;
- Sản xuất các bộ phận cho máy có những mục đích chung;
- Sản xuất quạt thông gió (quạt đầu hồi, quạt mái);

2819

9. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

10. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

11. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

12. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

15. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ phụ kiện hàng may mặc khác như găng tay, 
khăn, bít tất, cà vạt, dây đeo quần...;

4771

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

17. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

18. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651
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19. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có 
động cơ khác
Chi tiết: - Sản xuất các bộ phận và thiết bị thay đổi cho xe có 
động cơ như: Phanh, hộp số, trục xe, bánh xe, hệ thống giảm 
sóc, bộ tản nhiệt, giảm tnanh, ống xả, xúc tác, khớp ly hợp, 
bánh lái, cột và hộp lái;
- Sản xuất thiết bị và phụ tùng cho thân xe có động cơ như: 
Dây an toàn, túi không khí, cửa sổ, hãm xung;
- Sản xuất ghế ngồi trong xe;
- Sản xuất thiết bị điện cho xe có động cơ như máy phát điện, 
máy dao điện, phích cắm sáng, hệ thống dây đánh lửa, hệ 
thống cửa sổ và cửa ra vào điện, lắp đặt các thiết bị đo lường 
vào động cơ, điều chỉnh nguồn điện...

2930

20. Sửa chữa thiết bị điện 3314

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

22. Lắp đặt hệ thống điện 4321

23. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

24. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự; Bán buôn đồ phụ kiện may mặc như: Khăn quàng cổ, 
găng tay, tất, cravat...; Chế phẩm vệ sinh: Xà phòng thơm, 
nước gội đầu, sữa tắm, chế phẩm khử mùi hôi, khăn giấy, tã 
giấy, giấy vệ sinh...

4649

26. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh;
 - Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

27. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630
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28. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: - Sản xuất sạc ăc quy ở trạng thái rắn;
- Sản xuất thiết bị đóng mở cửa bằng điện;
- Sản xuất chuông điện;
- Sản xuất dây phụ trợ được làm từ dây cách điện;
- Sản xuất máy làm sạch siêu âm (trừ thí nghiệm và nha khoa);
- Sản xuất máy đổi điện trạng thái rắn, máy đổi điện, pin nhiên 
liệu, cung cấp năng lượng điều chỉnh và không điều chỉnh, 
cung cấp năng lượng liên tục;
- Sản xuất máy triệt sự tràn;
- Sản xuất dây dụng cụ, dây phụ trợ và các bộ dây điện khác 
với dây và kết nối cách điện;
- Sản xuất điện cực cacbon và graphit, kết nối, các sản phẩm 
cacbon và graphit điện khác;
- Sản xuất máy thực hành gia tốc;
- Sản xuất tụ điện, điện trở, và các thiết bị tương tự, máy gia 
tốc;
- Sản xuất súng cầm tay hàn sắt;
- Sản xuất nam châm điện;
- Sản xuất còi báo động;
- Sản xuất bảng ghi tỉ số điện tử;
- Sản xuất các thiết bị tín hiệu như đèn giao thông và thiết bị 
dấu hiệu bộ hành;
- Sản xuất vật cách điện (trừ bằng thủy tinh và sứ), dây cáp 
kim loại cơ bản;
- Sản xuất các thiết bị và cấu kiện điện dùng trong các động cơ 
đốt trong;
- Sản xuất các thiết bị hàn điện, bao gồm máy hàn thép cầm 
tay.

2790

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ;
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại.

3100

30. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

31. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

32. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất găng tay

1399

33. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

34. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn Khẩu trang

4669

35. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

36. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

37. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

38. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

39. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816
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500.000.000 VNĐ

40. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

41. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy 4543

42. Lập trình máy vi tính 6201

43. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

44. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

45. Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da 2826

46. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

47. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn 
giấy thơm...

4789

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 172865867

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Văn Đồng, Xã Quảng Văn, Huyện Quảng 
Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Trung tâm 75 - Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

TRẦN VĂN AN Nam
06/07/1988 Kinh Việt Nam

25/09/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       172865867
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Văn Đồng, Xã Quảng Văn, Huyện Quảng 
Xương, Tỉnh Thanh Hoá, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Trung tâm 75 - Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN AN Nam

06/07/1988 Kinh Việt Nam

25/09/2013 Công an tỉnh Thanh Hóa

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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